CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12
	TUẦN 1
	1. Hoạt động học
	Ngày 02/12/2024
	Ngày 03/12/2024
	Ngày 04/12/2024 
	Ngày 05/12/2024
	Ngày 06/12/2024
	Ngày 07/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Bò chui qua cổng

	PTTNT
Trò truyện về công việc của nghề bác sĩ nha khoa.
	PTNN
KTTN: Bác sĩ chim
	PTTM
Tô màu dụng cụ nghề y
	PTNT
Ôn so sánh thêm bớt trong phạm vi 3
	PTTM
DH: Em làm bác sỹ


	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Ngày 02/12/2024
	Ngày 03/12/2024
	Ngày 04/12/2024 
	Ngày 05/12/2024
	Ngày 06/12/2024
	Ngày 07/12/2024

	
	
	- Quan sát trang phục của bác sĩ nha khoa
- TCVĐ:  Xin lửa
 - Chơi tự do khu vực chơi số 5
	- Quan sát đồ dùng dụng cụ của bác sĩ nha khoa
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.
	- Quan sát phòng khám bác sĩ nha khoa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCVĐ: 
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	- Quan sát công việc hàng ngày bác sĩ nha khoa
 - TCVĐ:  Tập tầm vông
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	-  Quan sát bệnh viện
- TCVĐ:  Oản tù tì
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	
	3.Hoạt động chiều
	Ngày 02/12/2024
	Ngày 03/12/2024
	Ngày 04/12/2024 
	Ngày 05/12/2024
	Ngày 06/12/2024
	Ngày 07/12/2024

	
	
	-  Trò chuyện về công việc hàng ngày  của bác sĩ nha khoa
*VS-TT
	- Trò chuyện về trang phục của bác sĩ nha khoa
*VS-TT
	- Ôn truyện: Bác sĩ chim
*VS-TT
	- Trò truyên dụng cụ nghề y
*VS-TT
	- Giới thiệu truyện : Gấu con bị sâu răng.
*VS-TT
	- Ôn bài hát : Em làm bác sĩ.
*VS-TT

	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Ngày 09/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Ngày 11/12/2024
	Ngày 12/12/2024
	Ngày 13/12/2024
	Ngày 14/12/2024

	
	
	PTTC
Bò theo đường zic zắc
	PTTC
Gộp/tách 3 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	PTNN
DTĐTT: Chú giải phóng quân

	PTTM
Nặn quả chú tặng chú bộ đội.

	PTTCKNXH
Bé yêu chú bộ đội

	PTTM
DH: Chú bộ đội Hải Quân


	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Ngày 09/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Ngày 11/12/2024
	Ngày 12/12/2024
	Ngày 13/12/2024
	Ngày 14/12/2024

	
	
	Quan sát trang phục của chú bộ đội Hải Quân 
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	Quan sát thời tiết hôm nay
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.
	Quan sát nơi làm việc của chú bộ đội Hải Quân
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	Quan sát cây si ở sân trường 
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	Quan sát đồ dùng của chú bộ độ Hải Quân
- Chơi tự do khu vực chơi số 3
	Trò truyện về công việc của chú bộ đội
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	
	

3.Hoạt động chiều
	Ngày 09/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Ngày 11/12/2024
	Ngày 12/12/2024
	Ngày 13/12/2024
	Ngày 14/12/2024

	
	
	Trò truyên về công việc hàng ngày của chú bộ đội Hải Quân
	Trò truyện doanh trại quân đội
	Trò truyện về trang phục của chú bộ đội Hải Quân
	Ôn bài thơ chú giải phóng quân
	Làm quen hát chú bộ đội Hải Quân
	Trưng bày sản phẩm cuối chủ đề

	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Ngày 16/12/2024
	Ngày 17/12/2024
	Ngày 18/12/2024
	Ngày 19/12/2024
	Ngày 20/12/2024
	Ngày 21/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
	PTNT
Khám phá con khỉ
	PTNN
DTĐTT: Con khỉ
	PTTM
Tô màu con khỉ 

	PTNT
Nhận biết và đếm trong phạm vi 4
	PTTM
DH: Chú khỉ con

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Ngày 16/12/2024
	Ngày 17/12/2024
	Ngày 18/12/2024
	Ngày 19/12/2024
	Ngày 20/12/2024
	Ngày 21/12/2024

	
	
	- Trò chuyện về một số loài động vật trong rừng
- TCVĐ:  Cưỡi ngựa nhông nhông
- Chơi tự do khu vực chơi số 5
	-  Quan sát bầu trời
 - TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.

	- Quan sát một số hoạt động của con khỉ
- TCVĐ:  Ai bật xa nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Quan sát thời tiết
 - TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của con khỉ
- TCVĐ:  Oản tù tì
 - Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	- Quan sát cây bang đài loan ở sân trường.
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	
	

3.Hoạt động chiều
	Ngày 16/12/2024
	Ngày 17/12/2024
	Ngày 18/12/2024
	Ngày 19/12/2024
	Ngày 20/12/2024
	Ngày 21/12/2024

	
	
	- Bé làm quen tiếng anh
*VS-TT
	- Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn
*VS-TT
	-  Trò chuyện quan sát cách lựa chọn một số món ăn phù hợp khi trẻ bị tiêu chảy, táo bón.
*VS-TT
	- Trò truyên về vườn bách thú
*VS-TT

	- Làm quen bài hát: Chú khỉ con
*VS-TT

	-  Ôn bài hát múa: Con khỉ
*VS-TT  

	TUẦN 4
	
1.Hoạt động học
	Ngày 23/12/2024
	Ngày 24/12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	Ngày 28/12/2024

	
	
	PTTC
VĐCB:
Tung bắt bóng
	PTTNT
- Khám phá con ong
	PTNN
DTĐTT: Ong và bướm
	PTTM
Vẽ tổ ong

	PTTNT
Ôn nhận biết trong phạm vi 4
	PTTM
VĐM: chị ong nâu và em bé

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Ngày 23/12/2024
	Ngày 24/12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	Ngày 28/12/2024

	
	
	Quan sát vườn hoa ở sân trường
- TCVĐ: Gà trong vườn 
- Chơi tự do KV5 
	- Trò chuyện về lợi ích của những chú ong
- TCVĐ:  mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.

	Quan sát đặc điểm của con ong
- TCVĐ : Chi chi chành chành
- Chơi tự do khu vực chơi số 1
	- Quan sát bồn hoa của lớp, vệ sinh môi trường
- TCVĐ: Ai bật xa nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 2
	- Quan sát con bướm
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.
	Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ:  Kéo co.
- Chơi tự do khu vực chơi số 4

	
	3.Hoạt động chiều
	Ngày 23/12/2024
	Ngày 24/12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	Ngày 28/12/2024

	
	
	Trò chuyện về con ong: Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo *VS-TT
	- Xem video về quá trình lấy mật ong
*VS-TT
	Làm quen câu chuyện: Ong chăm chỉ
*VS-TT
	- Ôn bài thơ: Ong và bướm
*VS-TT
	- Xem video chăm sóc, bảo vệ con vật
*VS-TT
	- Ôn bài hát: Chị ong Nâu và em bé
*VS-TT

	TUẦN 5
 
	1.Hoạt động học
	Ngày 30/12/2024
	Ngày 31/12/2024
	
	
	
	

	
	
	PTTC
VĐCB:
Đập bắt bóng
	PTTNT
Khám phá con gà
	
	
	
	

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Ngày 30/12/2024
	Ngày 31/12/2024
	
	
	
	

	
	
	Trò chuyện về một số con vật nuôi 
- TCVĐ: Gà trong vườn 
- Chơi tự do KV5
	Chăm sóc con vật gần gũi
- TCVĐ:  mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.
	
	
	
	

	
	3.Hoạt động chiều
	Ngày 30/12/2024
	Ngày 31/12/2024
	
	
	
	

	
	
	Trò chuyện về một số loại gà và thức ăn của con gà, cá
	Xem video chăm sóc, bảo vệ con vật
	
	
	
	




